
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 

Thứ hai 

30/9/2024 

Thứ ba 

1/10/2024 

Thứ tư 

2/10/2024 

Thứ năm 

3/10/2024 

Thứ sáu 

4/10/2024 

• KPXH 

Tìm hiểu về 5 

giác quan 

 

• TẠO HÌNH 

Vẽ các chi tiết 

trên khuôn mặt 

 

• RÈN KĨ 

NĂNG 

Trẻ biết rửa tay 

đúng lúc 

 

 

 

• ÂM NHẠC 

Dạy hát: “Cái 

mũi” 

 

• LQCV 

Làm quen chữ  

c, d 

 

• RÈN KĨ 

NĂNG 

Trẻ biết đóng, 

mở tủ nhẹ nhàng 

• THỂ DỤC 

Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng hai tay 

 

• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Trẻ biết đi giày, 

dép đúng cách. 

• PTNN 

Dạy thơ: Đôi 

mắt của em 

 

• LQVH 

Truyện: “Mỗi 

người mỗi 

việc” 

 

• VỆ SINH 

MẮT 

Tìm hiểu về đôi 

mắt 

 

• PTNT 

Trẻ thực hiện 

bài tập Toán 

đếm số lượng 

• LQVT 

Xác định vị trí 

trong không 

gian 1 vật này 

so với vật khác 

 

• KPKH 

Vật chìm- vật 

nổi 

 

• PTNN 

Dạy thơ: Tâm 

sự của cái mũi 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

BÉ LÀ AI? 

Thứ hai 

7/10/2024 

Thứ ba 

8/10/2024 

Thứ tư 

9/10/2024 

Thứ năm 

10/10/2024 

Thứ sáu 

11/10/2024 

• THỂ DỤC 

Bật liên tục qua 

5 vòng 

 

• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Bé biết kĩ năng 

bảo vệ bản thân 

 

• PT TC-XH 

Bé biết chơi 

cùng bạn 

 

• KPKH 

Bé là bạn trai 

hay bạn gái 

 

• TẠO HÌNH 

Vẽ bạn trai - bạn 

gái 

 

• PTNT 

Bé làm bài tập 

về MTXQ 

 

• ÂM NHẠC 

VĐTN: 

Chiếc bụng đói 

 
   

• LQVH 

Truyện: Gấu con 

bị sâu răng 

 
• PTNT 

Bé đếm đồ vật 

điền số lượng 

tương ứng 

• LQCV 

Làm quen chữ e, 

u 

 

• VSRM 

Bài 1: Tại sao 

răng quan trọng 

 

• RÈN KĨ 

NĂNG 

Rèn kĩ năng cầm 

kéo. 

 

 

 

• LQVT 

Đếm đến 6, nhận 

biết số 6 

 

• PTTM 

Cắt dán trang 

phục bạn trai – 

bạn gái 

 

• PTNN 

Bé ôn lại bài thơ 

đã học 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 

Thứ hai 

14/10/2024 

Thứ ba 

15/10/2024 

Thứ tư 

16/10/2024 

Thứ năm 

17/10/2024 

Thứ sáu 

18/10/2024 

• LQCV 

Ôn các chữ c-d, 

e-u 

 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Bé nói lời yêu 

thương 

 

• PTNN 

Ôn bài thơ: “Cô 

và mẹ” 

 
 

• ÂM NHẠC 

Dạy hát: Mẹ của 

em ở trường 

 
 

• KPKH 

Thí nghiệm với 

nước khi hòa tan 

với muối, đường, 

chanh 

 

• PTTC-XH 

Bé biết nhận lỗi 

khi làm sai 

 

• THỂ DỤC 

Ném xa bằng 1 

tay 

 

• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Đưa và nhận đồ 

bằng 2 tay 

 

• PTNT 

Bé làm BT toán 

về số lượng 

 

• LQVT 

Tách – gộp trong 

phạm vi 6 

 

• TẠO HÌNH 

Bé làm hoa tặng 

Mẹ 

 

• PTTC-XH: 

Bé biết chia sẻ 

đồ chơi với bạn 

 

 

 

 

• KPXH 

Tìm hiểu về ngày 

phụ nữ Việt Nam 

20/10 

• LQVH 

Truyện: Quà tặng 

Mẹ 

 

 
• PTTM 

Nghe hát: “Mẹ ơi 

có biết”. 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

Thứ hai 

21/10/2024 

Thứ ba 

22/10/2024 

Thứ tư 

23/10/2024 

Thứ năm 

24/10/2024 

Thứ sáu 

25/10/2024 

• KPKH 

Tìm hiểu về 4 

nhóm thực phẩm 

• PTNN 

Dạy thơ: Đừng 

lười ăn bé nhé 

 
• PTTC-XH 

Nhắc nhở trẻ 

biết lắng nghe 

khi người khác 

nói. 

• THỂ DỤC 

Bò chui qua 

cổng 

 

• ÂM NHẠC 

Dạy hát: “Mời 

bạn ăn 

 
• PTNT 

Bé thực hiện Bt 

MTXQ 

• LQCV 

Làm quen chữ b, 

đ 

 

• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Bé biết che 

miệng khi ho, 

ngáp 

 

• PTNT 

Bé thực hiện BT 

toán về khối 

cầu- khối trụ 

 

• LQVT 

Xem giờ đồng 

hồ 

• TẠO HÌNH 

Nặn thực phẩm 

bé thích 

 

• PTNN 

Bé tô, đồ chữ đã 

học 

• LQVH 

Truyện: Giấc mơ kì 

lạ 

 

• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Những thực phẩm 

bé nên ăn và không 

nên ăn 

• PTTM 

Bé vẽ các loại thực 

phẩm bé thích. 

 


